
TT Phạm vi cần phải sơ tán Đơn vị tính
Thành phố 

Sầm Sơn

Huyện Hậu 

Lộc

Huyện Nga 

Sơn

Huyện Hoằng 

Hóa

Huyện 

Quảng Xƣơng

Thị xã Nghi 

Sơn
Tổng cộng

A B C 1 2 3 4 5 6 7

I

Số dân trong phạm vi cách bờ 

biển 200m cần phải sơ tán khi có 

bão mạnh

Số hộ 1,357 1,487 0 132 184 1,090 4,250

Số khẩu 5,308 6,127 -                     606 710 4,467 17,218

Số hộ 1,924 1,714 -                     236 635 1,830 6,339

Số khẩu 8,313 8,360 -                     1,028 2,668 8,700 29,069

Số hộ 3,281 3,201 -                    368 819 2,920 10,589

Số khẩu 13,621 14,487 -                    1,634 3,378 13,167 46,287

II

Số dân trong phạm vi cách bờ 

biển 200 - 500m cần phải sơ tán 

khi có bão mạnh

Số hộ 1,087 2,948 42 546 794 948 6,365

Số khẩu 4,755 11,718 84 2,123 3,345 3,902 25,927

Số hộ 1,585 1,979 -                     218 451 3,841 8,074

Số khẩu 6,473 9,582 -                     915 1,939 14,888 33,797

Số hộ 2,672 4,927 42 764 1,245 4,789 14,439

Số khẩu 11,228 21,300 84 3,038 5,284 18,790 59,724

III

Số dân trong phạm vi cách bờ 

biển trên 500m cần phải sơ tán 

khi có bão mạnh

Số hộ 1,243 2,513 349 496 2,570 643 7,814

Số khẩu 5,475 9,355 1,162 2,152 12,004 2,227 32,375

Số hộ 1,992 2,072 481 64 356 3,276 8,241

Số khẩu 7,139 9,690 1,749 285 1,646 13,012 33,521

Số hộ 3,235 4,585 830 560 2,926 3,919 16,055

Số khẩu 12,614 19,045 2,911 2,437 13,650 15,239 65,896

Sơ tán tại chỗ

Tổng số dân phải sơ tán

Sơ tán tập trung

Sơ tán tập trung
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Sơ tán tại chỗ

Sơ tán tập trung

Tổng số dân phải sơ tán

Sơ tán tại chỗ

Tổng số dân phải sơ tán



Số hộ 18,429

Số khẩu 75,520

Số hộ 22,654

Số khẩu 96,387

Sơ tán tại chỗ

Sơ tán tập trung

TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH


